
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 31 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

12/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG SẢN NAM TIẾN

3502486364

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự 
động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm 
thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí;

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt cửa các loại; lan can, cầu thang; lắp đặt trần 
thạch cao, nhựa; vách kính, tấm 3D; - Trang trí nội, ngoại thất 
công trình;

4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc; thử 
độ ẩm và các công việc thử nước ; Chống ẩm các tòa nhà; 
Chôn chân trụ; Uốn thép; Xây gạch và đặt đá; Lợp mái bao 
phủ tòa nhà; Xây dựng bể bơi ngoài trời;

4390

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn 
dầu thô; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán 
buôn khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) và các sản phẩm liên quan; 
Bán buôn dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn, than non, than bùn, than 
củi, than cốc, than cám, gỗ nhiên liệu, naphtha, nhựa đường.

4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép, thanh 
nhôm, Inox, và kim loại màu

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ các loại (gỗ tròn, gỗ xẻ, cửa gỗ, ván lát 
sàn, gỗ dán, gỗ ép, gỗ ốp, gỗ nguyên liệu); Mua bán vật liệu 
xây dựng;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KHOÁNG 
SẢN NAM TIẾN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM TIEN MINERAL TRADING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975155679
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh trang thiết bị nội thất và ngoại thất; Kinh 
doanh sắt, thép, nhôm, đồng phế liệu; Phá ô tô cũ, tàu thuyền 
cũ làm phế liệu

4669

8. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

9. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

10. Khai thác và thu gom than cứng 0510

11. Khai thác và thu gom than non 0520

12. Khai thác quặng sắt 0710

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng mà Công ty kinh 
doanh.

8299

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình; Lập dự án đầu tư xây 
dựng công trình; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và dự thầu; Tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn lập dự án đầu tư; Thiết 
kế xây dựng công trình dân dụng – công nhiệp năng lượng ; 
Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng – công nhiệp 
năng lượng; Tư vấn giám sát xây dựng công trình dân dụng – 
công nghiệp; Tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công 
trình dân dụng – công nghiệp; Tư vấn giám sát công tác lắp đặt 
thiết bị vào công trình giao thông ( cầu – đường bộ); Tư vấn 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng – công 
nghiêp;

7110

15. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy; 
xe cơ giới

7710

16. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (rượu, bia) và đồ uống không 
có cồn;

4723

17. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá;

4724

18. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

19. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

20. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, đá, sỏi, làm vật xây dựng, vật liệu san 
lấp và chất phụ gia sản xuất xi măng

0810

21. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

22. Khai thác và thu gom than bùn 0892

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990
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24. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Chế biến nguyên liệu gỗ

1629(Chính)

25. Sản xuất than cốc 1910

26. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

27. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và 
theo hợp đồng; Vận tải khách du lịch;

4932

28. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng ô tô;

4933

29. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch: Khách sạn; Làng du 
lịch; Biệt thư du lịch; Căn hộ du lịch; Bãi cắm trại du lịch; Nhà 
nghỉ du lịch;

5510

30. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;

5610

31. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

32. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng; Cung cấp 
suất ăn công nghiệp;

5629

33. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy rượu; Quán cà phê, giải khát;

5630

34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị hàng hải, 
thiết bị ngành công-nông nghiệp, ngành dầu khí

7730

35. Đại lý du lịch
Chi tiết: Đại lý lữ hành (Đại lý bán các sản phẩm du lịch, tua 
du lịch), dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách du lịch;

7911

36. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế;

7912

37. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình chung cư, cao ốc văn phòng, nhà 
ở gia đình

4101

38. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông đường bộ; 

4212

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; Xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp công trình 
điện đến 35KV; công trình phòng cháy chữa cháy; công trình 
thủy lợi; đường ống cấp thoát nước; công trình cầu, cảng, phao 
luồng; Xây dựng các công trình xử lý nước thải; Nạo vét cửa 
sông, cửa biển, luồng lạch, bến cảng

4299
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45.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CAO QUỐC 
HÙNG

Số 147 Thân Văn 
Nhiếp, Phường 
An Phú, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.150.0
00

31.500.000.000 70,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.150.0
00

31.500.000.000 70,000

0310740094
53

40. Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ tàu thủy, phá dỡ nhà và các công trình khác

4311

41. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (San lấp mặt bằng);

4312

42. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
Ý NHI

Số 121/33 Lê Thị 
Riêng, Phường 
Bến Thành, Quận 
1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

900.000 9.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 900.000 9.000.000.000 20,000

0311790043
79

3 LƯƠNG 
XUÂN VIỆT

Số 10/35 Trần 
Khánh Dư, 
Phường Máy Tơ, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 10,000

0310740030
70

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031074009453
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 1A U18 Lam Sơn, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 147 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   CAO QUỐC HÙNG Nam

27/06/1974 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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